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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM  NĂM HỌC 2026 - 2027
 MÔN: SINH HỌC - KHỐI 10  

	

	1. MA TRẬN KIỂM TRA
	


	TT
	Chủ đề/
chương
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % số điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	TN nhiều lựa chọn (I)
	TN đúng – sai (II)
	TN trả lời ngắn (III)
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Phần mở đầu
	Giới thiệu khái
quát chương trình môn Sinh học  
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	7,5%

	
	
	Phương
pháp nghiên cứu và học tập môn 
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	5%

	
	
	Các cấp độ tổ chức của thế giới sống (2t)
	
	1
	2
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1+1
	1
	2
	[bookmark: _GoBack]22,5%

	2
	Thành phần hóa học của tế bào
	Các nguyên tố hóa học và nước
	
	
	1
	2
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	2
	1+1
	2
	27,5%

	
	
	Các phân tử sinh học
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	
	4
	4
	2+1
	37,5%

	Tổng số câu/ý
	2
	4
	6
	4
	2
	2
	1
	1
	2
	2
	1
	0
	8
	8
	10
	100%

	Tổng số điểm
	0,5
	1đ
	1,5đ
	1đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	2đ
	1đ
	0đ
	4đ
	3đ
	3đ
	

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	40%
	30%
	40%
	


Ghi chú: Mỗi con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi. Mỗi câu hỏi tại phần I và III là một lệnh hỏi. Mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi.


   2. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN SINH HỌC 10
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/
ĐV kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn 
	TN đúng – sai
	TN trả lời ngắn 
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1

	







Phần mở đầu




	Giới thiệu khái
quát môn Sinh học


	
	
	
	Vận dụng: 
Phân tích được vai trò của sinh học với cuộc sống hằng ngày
Phân tích được vai trò của sinh học với sự phát triển kinh tế –xã hội;
Phân tích được vai trò sinh học với sự phát triển bền vữngmôi trường sống;
Phân tích được mối quan hệ giữa sinh học với đạo đức sinh học;
Phân tích được mối quan hệ giữa sinh học với kinh tế;
Phân tích được mối quan hệ giữa sinh học với công nghệ.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Các phương
pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học 
	Hiểu: 
Trình bày được một số phương pháp nghiên cứu sinh học.
Giới thiệu được phương pháp tin sinh học (Bioinfomatics) như là công cụ trong nghiên cứu và học tập sinh học.
Trình bày được các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng 
Vận dụng được quy trình và các kỹ năng trong tiến hành nghiên cứu khoa học.
Giới thiệu được phương pháp tin sinh học như là công cụ hữu ích trong nghiên cứu và học tập sinh học 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	






	


	Các cấp độ tổ chức của thế giới sống 
	Biết: 
Phát biểu được khái niệm cấp độ tổ chức sống.
Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống.
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
Phân biệt được các cấp độ tổ chức sống dựa trên hình ảnh.
Giải thích được mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống. 

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
Giải thích được thế giới sống dù rất đa dạng và phong phú nhưng các loài sinh vật vẫn có chung đặc điểm
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	Thành phần hóa học của tế bào
	Các nguyên tố hóa học và nước 
	Biết: 
Nêu được khái quát học thuyết tế bào.
Nêu được vai trò của nguyên tố đa lượng và vi lượng trong tế bào
Nêu được vai trò quan trọng của nguyên tố carbon trong tế bào
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
Giải thích được tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống.
Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử nước quy định tính chất vật lý, hóa học, sinh học của nước từ đó quy định vai trò sinh học của nước trong tế bào 
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
Giải thích tại sao nước rất cần thiết cho cơ thể sống.
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	

	



	




	Các phân tử sinh học 
	Biết: 
Nêu được khái niệm phân tử sinh học.
Nêu được một số nguồn thực phẩm cung cấp các phân tử sinh học cho cơ thể 
Trình bày được thành phần cấu tạo và vai trò của các phân tử sinh học 

	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
Dựa vào hình mô tả được thành phần hoá học của các phân tử sinh học
Phân biệt được các loại carbohydrate.
So sánh sự khác nhau giữa DNA và RNA.
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các phân tử sinh học 
Giải thích được vai trò của DNA trong xác định huyết thống, truy tìm tội phạm,....
Vận dụng được kiến thức về thành phần hoá học của tế bào vào giải thích các hiện tượng và ứng dụng trong thực tiễn (ví dụ: ăn uống hợp lí; giải thích vì sao thịt lợn, thịt bò cùng là protein nhưng có nhiều đặc điểm khác nhau).

	
	
	1
	
	
	1
	
	1
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	4
	6
	4
	2
	2
	1
	1
	2
	2
	1
	0


	KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG



Trương Thị Hồng Phúc
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